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MÔN: TOÁN 10 – ĐỀ 1

Câu 1. Trong các câu sau có bao nhiêu câu là mệnh đề?
(1): Số 10 là một số chẵn.
(2): .
(3): Hôm nay trời mưa nhiều.

(4): là số vô tỉ.
A. 2. B. 3. C. 1. D. 4.

Câu 2. Tìm mệnh đề phủ định của mệnh đề: 

A. . B. .

C. . D. .

Câu 3. Cho hai tập hợp thỏa . Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. . B. . C. . D. .

Câu 4. Cho hai tập hợp: Giao của hai tập hợp 
và  là

A. B. 

     C. D. 
Câu 5. Trong kì thi học sinh giỏi cấp trường, lớp  có 15 học sinh thi học sinh giỏi môn Ngữ văn, 20
học sinh thi học sinh giỏi môn Toán. Tìm số học sinh thi cả hai môn Ngữ văn và Toán biết lớp  có 40
học sinh và có 10 học sinh không thi cả môn Toán và Ngữ văn.

A. 6. B. 5. C. 4. D. 3.

Câu 6. Cho hai tập hợp , . Tập  bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 7. Cho tập hợp  và . Tập hợp các giá trị thực của  để  là
A. . B. . C. . D. .

Câu 8. Bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. B. C. D.

Câu 9. Cặp số nào là một nghiệm của bất phương trình  ?
A. B. C. D. 

Câu 10. Cặp số nào là một nghiệm của hệ bất phương trình  ?
A. B. C. D. 

Câu 11. Miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn  là:
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A. B. 

C. D. 
Câu 12. Một gia đình cần ít nhất 900 đơn vị protein và 400 đơn vị lipit trong thức ăn mỗi ngày. Mỗi
kilogam thịt bò chứa 800 đơn vị protein và 200 đơn vị lipit. Mỗi kilogam thịt lợn chứa 600 đơn vị protein
và 400 đơn vị lipit. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất 1,6 kg thịt bò và 1,1 kg thịt lợn. Giá tiền
một kg thịt bò là 160 nghìn đồng, 1 kg thịt lợn là 110 nghìn đồng. Gọi  lần lượt là số kg thịt bò và thịt
lợn mà gia đình đó cần mua để tổng số tiền họ phải trả là ít nhất mà vẫn đảm bảo lượng protein và lipit

trong thức ăn. Tính .

A. . B. . C. . D. .

Câu 13. Giá trị của  bằng

A. 1. B. C. D. 

Câu 14. Cho tam giác  có . Độ dài cạnh  bằng

A. B. C. D. 

Câu 15. Tam giác  có . Diện tích của tam giác  là
A. 16. B. 24. C. 48. D. 84.

Câu 16. Cho tam giác  có  và . Bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác
là

A. 3. B. . C. . D. 6.
Câu 17. Anh An cần đo khoảng cách từ một địa điểm  trên bờ hồ đến một địa điểm  ở giữa hồ. Bác

sử dụng giác kế để chọn một điểm   cùng nằm trên bờ với   sao cho   và
.
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Khoảng cách  bằng
A. . B. . C. . D. .

Câu 18. Vectơ có điểm đầu là , điểm cuối là  được kí hiệu là

A. . B. . C. . D. 
Câu 19. Cho ba điểm A ,B ,C . Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. AB CB AC 
  

. B. CB CA AB 
  

. C. AB BC AC 
  

. D. AB CB CA 
  

.
Câu 20. Cho hình bình hành ABCD tâm O.

Vectơ đối của  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 21. Cho hình lục giác đều  tâm . Số các vectơ khác vectơ   cùng phương với vectơ

 có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của lục giác là

A. . B. . C. . D. .
Câu 22. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hai vectơ ngược hướng thì bằng nhau.
B. Hai vectơ ngược hướng thì cùng phương.
C. Hai vectơ bằng nhau thì ngược hướng.
D. Hai vectơ cùng phương thì ngược hướng.

Câu 23. Cho hình chữ nhật  có . Độ dài của vectơ  là:
A. B. 4. C. 5. D. 

Câu 24. Cho đoạn thẳng . Gọi  là một điểm trên  sao cho . Khẳng định nào sau
đây sai?

A. . B. . C. . D. .

Câu 25. Cho tam giác  có trọng tâm . Gọi các điểm  lần lượt là trung điểm của các cạnh
 và . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. B. 

    C. D. 
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Câu 26. Một ô tô có trọng lượng  đứng trên một con dốc nghiêng  so với phương ngang. Lực
có khả năng kéo ô tô xuống dốc có độ lớn là

A. . B. . C. . D. .

Câu 27. Cho tam giác đều  có đường cao  Tính 
A. . B. . C. . D. .

Câu 28. Cho tam giác đều  có cạnh bằng  Tính tích vô hướng 

A. B. C. D. 

Câu 29. Trong mặt phẳng tọa độ  cho hai vectơ  và  Tính tích vô hướng 

A. . B. . C. . D. .

Câu 30. Trong mặt phẳng tọa độ  cho hai vectơ  và . Tính góc  giữa hai vectơ

 và 
A. B. C. D. 

Câu 31. Cho hình chữ nhật  có  Đẳng thức nào sau đây đúng?

A. B. C. D. 

Câu 32. Trên hệ trục tọa độ , cho tam giác  có , , .Tọa độ chân
đường cao kẻ từ đỉnh  xuống cạnh  là

A. . B. . C. . D. .
Câu 33. Tìm số gần đúng của a = 2851275 với độ chính xác d = 300

A. 2851000. B. 2851575. C. 2850025. D. 2851200
Câu 34. Cho các khẳng định sau:

(1) Nếu các giá trị của mẫu số liệu càng tập trung quanh giá trị trung bình thì độ lệch chuẩn 
càng lớn.
(2) Khoảng biến thiên chỉ sử dụng thông tin của giá trị lớn nhất và bé nhất, bỏ qua thông tin của
các giá trị còn lại.
(3) Khoảng tứ phân vị có sử dụng thông tin của giá trị lớn nhất, giá trị bé nhất.
(4) Khoảng tứ phân vị chính là khoảng biến thiên của nửa dưới mẫu số liệu đã sắp xếp.
(5) Các số đo độ phân tán đều không âm.

Có bao nhiêu khẳng định sai?
A. . B. . C. . D. .

Câu 35. Từ mẫu số liệu về thuế thuốc lá của 51 thành phố tại một quốc gia, người ta tính được:

Giá trị nhỏ nhất bằng 2,5; ; giá trị lớn nhất bằng 205.
Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu.

A. . B. . C. . D. .
------ HẾT ------

ĐÁP ÁN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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A A B C B A A A B D B A
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
C A D A D B C C A B C A
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
D B D C A C D C A C B
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